BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ NỘI VỤ, BỘ NGOẠI GIAO, BỘ TƯ PHÁP VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC KHÁC VỀ HỒ SƠ XÂY DỰNG LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI)

(ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT)
	STT
	Nội dung ý kiến góp ý
	Cơ quan
	Ý kiến
	Ý kiến Bộ LĐTBXH

	
	
	
	Tiếp thu
	Không tiếp thu
	

	I
	CHƯƠNG VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	1
	Điều … Giải thích từ ngữ: Đề nghị xem xét lại khái niệm về BHTN vì dự thảo sửa đổi Luật Việc làm thu hẹp đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp
	UBND tỉnh Quảng
 Ninh
	
	X
	Khái niệm BHTN đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa, mục đích của chính sách BHTN

	2
	Điều ... Chính sách của Nhà nước về việc làm
	
	
	
	

	2.1
	Đề nghị bổ sung chính sách tín dụng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	
	X
	Hiện nay đã có chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) cũng đề cập đến việc hình thành Quỹ hỗ trợ kỹ năng nghề để góp phần đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Mặt khác, nội dung đề xuất chưa rõ về đối tượng, phạm vi nên chưa đủ cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động

	2.2
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung “chính sách đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động trong điều kiện hội nhập và thị trường lao động mở”
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Khoản 4 Điều 5 Luật Việc làm 2013 đã quy định

	2.3
	Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao động trong độ tuổi từ 35 - 60
	Hội LHPN Việt Nam
	
	X
	Khoản 3 Điều 6 Luật Việc làm 2013 đã quy định (không phân biệt nhóm tuổi)

	3
	Điều … Những hành vi bị nghiêm cấm
	
	
	
	

	3.1
	Đề nghị nghiên cứu xây dựng điều hoặc mục riêng về xử lý vi phạm về bảo hiểm thất nghiệp, vi phạm trong đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề (bao gồm hành vi bị xử lý và cách thức xử lý), không thuộc nội dung các hành vi bị nghiêm cấm
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Nội dung này thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn

	3.2
	Đề nghị làm rõ những hành vi bị nghiêm cấm về "phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp"
	Hội LHPN Việt Nam
	
	X
	Quy định tại Luật Việc làm 2013 đảm bảo phù hợp với Công ước 111, Bộ luật Lao động 2019

	3.3
	Đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm: không đóng và đóng không đầy đủ, không kịp thời Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
	UBND Tp Hồ Chí Minh
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Đề cương

	II
	CHƯƠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM

	1
	Điều … Tín dụng ưu đãi tạo việc làm
	
	
	
	

	1.1
	Đề nghị bỏ nội dung “Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động, hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh” để thống nhất việc triển khai các chương trình thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung dự thảo Đề cương chi tiết

	1.2
	Đề nghị sửa đổi như sau: “1. Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và các nguồn tín dụng khác.
2. Căn cứ điều kiện KTXH từng thời kỳ và thị trường lao động, Nhà nước sử dụng các nguồn tín dụng khác để cho vay ưu đãi hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động, hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.”
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Tiếp thu theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	1.3
	Đề nghị sửa đổi như sau: “...Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm...”
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	
	X
	Tiếp thu theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	2
	Điều … Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm
	
	
	
	

	2.1
	Đề nghị bổ sung nội dung: Nguồn vốn phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện cho vay chương trình.
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung dự thảo Đề cương chi tiết

	2.2
	Đề nghị nghiên cứu, sử dụng thuật ngữ “nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ ngân sách Trung ương” thay cho thuật ngữ “Quỹ quốc gia về việc làm” để phân biệt với các nguồn vốn khác
	
Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Đề nghị sử dụng thuật ngữ "Quỹ quốc gia về việc làm", một mặt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ tạo việc làm, mặt khác, Quỹ đã ra đời và tồn tại từ năm 1992, không phát sinh tổ chức, bộ máy

	3
	Điều ... Đối tượng vay vốn tín dụng ưu đãi tạo việc làm
	
	
	
	

	3.1
	Đề nghị giữ nguyên đối tượng tại Điều 12 Luật Việc làm 2013
	Ngân hàng Chính sách xã hội
Liên minh HTX Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Đề cương. Lý do: Điều 12 Luật Việc làm quy định đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất kinh doanh) và người lao động. Như vậy, đối tượng vay rộng, đòi hỏi nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn lực thực hiện còn hạn chế (thực tế trong giai đoạn qua, đối tượng vay giải quyết việc làm là cơ sở sản xuất kinh doanh rất thấp, chỉ chiếm 0,1%). 
Mặt khác, Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, theo đó, Quỹ được thành lập trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

	3.2
	Đề nghị bổ sung quy định ưu tiên vay vốn với mức lãi suất thấp hơn cho "tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã" có người cao tuổi quản lý, có thành viên, người lao động là người cao tuổi
	Liên minh HTX VN
	X
	
	Tiếp thu và sẽ quy định cụ thể khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	4
	Đề nghị bổ sung quy định về mức lãi suất vay vốn và hoàn trả vốn; bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm.
	UBND Tp Hồ Chí 
Minh
	
	X
	Điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm đã quy định đối tượng vay vốn là người lao động (không phân biệt thuộc hay không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo). Đồng thời, việc quy định mức lãi suất trong Luật sẽ gây khó khăn, không linh hoạt trong tổ chức thực hiện

	5
	Đề nghị làm rõ  vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành để tránh chồng chéo, lãng phí và phân tán nguồn lực Quỹ.
	UBND Tp Hồ Chí 
Minh
	
	X
	Nội dung đề xuất liên quan việc tổ chức thực hiện (quy định tại văn bản dưới Luật)

	6
	Điều … Hỗ trợ học nghề cho lao động ở khu vực nông thôn
	
	
	
	

	6.1
	Đề nghị bổ sung quy định hỗ trợ học nghề ở các trình độ cao hơn như trung cấp, cao đẳng
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
	
	X
	Nội dung đề xuất đã được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn

	6.2
	Đề nghị bổ sung quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động tại khu vực nông thôn đang có tốc độ đô thị hoá cao
	TW Đoàn TNCS HCM
	
	X
	Điều 15, 16 Luật Việc làm đã quy đinh việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp ở khu vực nông thôn (không phân biệt khu vực nông thôn có tốc độ đô thị hóa cao)

	7
	Điều ... Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn: Đề nghị  rà soát Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Luật Hợp tác xã đảm bảo quy định phù hợp giữa các Luật
	Bộ Tài chính
	X
	
	Tiếp thu và cụ thể hóa khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	8
	Đề nghị bổ sung quy định về hỗ trợ học nghề, việc làm cho người dân ở khu vực đô thị
	TW Đoàn TNCS HCM
	
	X
	Nội dung đề xuất đã được quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn, nhất là đối với các nhóm lao động yếu thế (không phân biệt theo khu vực cư trú nông thôn hay thành thị)

	9
	Điều … Hỗ trợ đưa  người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	
	
	
	

	9.1
	Đề nghị bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ngoài 05 đối tượng hiện hành) gồm thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; lao động thuộc huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã biên giới; lao động là thành viên hộ mới thoát nghèo; lao động là thành viên hộ có mức sống trung bình.
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung dự thảo Đề cương chi tiết

	9.2
	Đề nghị bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng gồm: thanh niên..;.lao động thuộc huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	Bộ Ngoại giao
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung dự thảo Đề cương chi tiết

	9.3
	Đề nghị nghiên cứu và mở rộng đối tượng được hỗ trợ cho tất cả lao động có nhu cầu.
	Sở LĐTBXH TP Cần Thơ
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo theo hướng tạo cơ hội tiếp cận chính sách cho mọi lao động có nhu cầu và Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng để đảm bảo khả năng chi trả của ngân sách

	9.4
	Đề nghị làm rõ/bổ sung trường hợp người lao động thuộc diện hộ nghèo mà không cư trú tại huyện nghèo, xã nghèo được Nhà nước hỗ trợ
	UBND Tp Hồ Chí Minh 
Sở LĐTBXH Tp Cần Thơ
	
	X
	Khoản 2 Điều 20 Luật Việc làm đã quy định đối tượng được Nhà nước hỗ trợ bao gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

	9.5
	Đề nghị bổ sung nội dung “Chính sách hỗ trợ gắn kết doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động ở những ngành nghề, công việc đặc thù mà Việt Nam có ưu thế cũng như quy định gắn với việc đánh giá, công nhận chứng chỉ kỹ năng nghề của lao động Việt Nam” và có thêm quy định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động, hỗ trợ kịp thời trong những hoàn cảnh hiểm nghèo.
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Việc làm đã quy định. Đồng thời, việc bảo vệ quyền, lợi ích của công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	10
	Điều … Việc làm cho thanh niên
	
	
	
	

	10.1
	Đề nghị bổ sung nội dung "cung cấp thông tin thị trường lao động cho thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên; bảo đảm thanh niên không bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động" theo Điều 17 Luật Thanh niên năm 2020
	TW Đoàn TNCS HCM
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung dự thảo Đề cương chi tiết

	10.2
	Đề nghị bổ sung quy định về việc kéo dài thời hạn sử dụng thẻ hỗ trợ học nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong điều kiện bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh
	TW Đoàn TNCS HCM
	
	X
	Nội dung đề xuất liên quan việc tổ chức thực hiện (quy định tại văn bản dưới Luật)

	11
	Đề nghị nghiên cứu quy định về chính sách hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc nhưng vẫn trong độ tuổi lao động; chính sách hỗ trợ việc làm cho thân nhân quân nhân trong độ tuổi lao động chưa có việc làm để đảm bảo chính sách hậu phương quân đội. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và phương pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn, hiệu quả
	Bộ Quốc phòng
	X
	
	Tiếp thu một phần (bổ sung đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự). Việc quy định các chính sách hỗ trợ đối với thân nhân quân nhân cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động, Luật Công chức, Luật viên chức, Luật Việc làm

	12
	Điều… Hỗ trợ chính thức hóa việc làm phi chính thức: Đề nghị bổ sung quy định về tư vấn, hỗ trợ các "tổ hợp tác" trong việc đào tạo nghề cho lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Liên minh HTX Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sẽ quy định cụ thể khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	III
	CHƯƠNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

	1
	Đề nghị nghiên cứu đưa chương này sau chương Bảo hiểm thất nghiệp
	Hội CCB VN
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	2
	Đề nghị đẩy mạnh đầu tư số hóa quản trị lao động việc làm kết nối với số hóa quản lý dân cư.
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
	
	X
	Nội dung này liên quan tổ chức thực hiện

	IV
	CHƯƠNG VỀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

	1
	Bổ sung quy định xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại, minh bạch để người lao động, doanh nghiệp được tiếp cận thông tin thị trường lao động, cơ sở đào tạo sát nhu cầu thực tiễn
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào Hồ sơ

	V
	CHƯƠNG VỀ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

	1
	Đề nghị bổ sung tiêu chuẩn về kỹ năng am hiểu pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, công đoàn… trước khi cấp chứng chỉ.
	Tổng LĐLĐ VN
	X
	
	Tiếp thu và cụ thể hóa khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	2
	Đề nghị bổ sung các hoạt động nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động: thi nâng bậc thợ, nâng trình độ tay nghề; hội thi, sát hạch tay nghề
	Tổng LĐLĐ VN
	
	X
	Nội dung đề xuất liên quan tổ chức thực hiện

	VI
	CHƯƠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

	1
	Đề nghị bổ sung quy định về tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Bộ Ngoại giao
	
	X
	Đề nghị không bổ sung vì việc tuyển và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đặc thù, cần đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước

	2
	Điều …Trung tâm Dịch vụ việc làm: Đề nghị bổ sung, chỉnh sửa thành "Bổ sung quy định về trường hợp thành lập các bộ phận/đơn vị thuộc các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng dịch vụ việc làm hoặc được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho học sinh, sinh viên, người lao động".
	UBND tỉnh Lào Cai
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo (nội dung cụ thể sẽ quy định khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi))

	3
	Đề nghị cụ thể hoá nội dung hoạt động dịch vụ việc làm thông qua các nền tảng số, ứng dụng công nghệ số (các apps di động)
	TW Đoàn TNCS HCM
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo (nội dung cụ thể sẽ quy định khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi))

	VII
	CHƯƠNG VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

	1
	Điều … Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	1.1
	Đề nghị bổ sung đối tượng "người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định cai nghiện, người bán dâm hoàn lương ..." trong chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng lao động
	UBND tỉnh Lào Cai
UBND tỉnh Quảng Ninh
	
	X
	Các đối tượng này không phải là đối tượng yếu thế

	1.2
	Đề nghị BLĐTBXH không sửa đổi tên chế độ “hỗ trợ học nghề” thành “hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề” do tại khoản 4 Điều 42 Luật Việc làm đã quy định về nội dung hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	Bộ Tài chính
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đây là 2 chế độ dành cho 2 nhóm đối tượng khác nhau: người thất nghiệp và người đang làm việc tại đơn vị, điều kiện hưởng khác nhau. Đồng thời, chỉnh sửa lại tên gọi để phân biệt rõ 2 chế độ này

	2
	Điều … Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	2.1
	Đề nghị bổ sung đối tượng theo hướng bao phủ hết đối tượng có quan hệ lao động, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã, giúp việc gia đình
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung đối tượng quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã

	3
	Điều … Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	3.1
	Đề nghị quy định rõ thời hạn phải thông báo cho cơ quan lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động về việc có việc làm của người lao động.
	UBND tỉnh Lào Cai
UBND tỉnh Quảng Ninh 
Công ty Honda Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và quy định khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	3.2
	Đề nghị quy định cụ thể quyền lợi của người lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
	X
	
	Tiếp thu và quy định khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	3.3
	Đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm thành  “Người sử dụng lao động ... trong thời hạn 15 ngày, ...” để phù hợp với khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm (quy định thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16) nên cùng một lúc người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm được việc làm mới thì không phát hiện được người lao động có việc làm
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì một nội dung quy định thời hạn tham gia BHTN, một nội dung quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

	4
	Điều … Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	4.1
	Đề nghị bổ sung, làm rõ trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng
	UBND tỉnh Lào Cai
UBND tỉnh Quảng Ninh
	X
	
	Tiếp thu và quy định khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	4.2
	Đề nghị quy định giao cho UBND cấp xã nơi có doanh nghiệp xác nhận đối với đơn vị không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (người đại diện bỏ trốn)  để đủ thủ tục cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Nội dung này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư

	5
	Điều..... Hưởng trợ cấp thất nghiệp
	
	
	
	

	5.1
	Đề nghị điều chỉnh mở rộng thời hạn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 03 tháng lên 24 tháng nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập trong thời gian dài không có việc làm, giảm áp lực về thời gian đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định như hiện hành là phù hợp với thông lệ quốc tế và Công ước số 168 của ILO. Đồng thời, giúp  người thất nghiệp sớm nhận được các hỗ trợ (tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, trợ cấp thất nghiệp) để nhanh chóng tìm được việc làm

	5.2
	Đề nghị điều chỉnh thời hạn ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ 20 ngày xuống còn 10 ngày nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động bị mất việc làm có thu nhập để trang trải sinh hoạt.
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì theo quy định tại Khoản 4 Điều 49, người lao động phải đáp ứng điều kiện sau 15 ngày chưa tìm được việc làm sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mặt khác, quy định này đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và Công ước số 168 của ILO

	5.3
	Đề nghị sửa đổi Khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm như sau: "Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc lịch thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng" do thực tế xảy ra tình trạng người lao động chưa đến thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định thì cơ quan BHXH đã chi trả trợ cấp thất nghiệp của tháng đó và người lao động không đến thông báo tìm kiếm việc làm
	UBND tỉnh Lào Cai
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đã bao gồm thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động.

	5.4
	Đề nghị sửa đổi khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm (một số bất cập trong việc chi trả nếu lịch chi trả vào những ngày lễ tết dài ngày).
	UBND tỉnh Quảng
 Ninh
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì cách tính theo ngày làm việc không bao gồm những ngày nghỉ lễ tết

	5.5
	Đề nghị bổ sung quy định về nộp hồ sơ điện tử (thời hạn, cách thức nộp)
	UBND tỉnh Quảng
 Ninh
	
	X
	Nội dung này liên quan tổ chức thực hiện (tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin)

	5.6
	Đề nghị nghiên cứu việc mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong độ tuổi lao động mà không tìm kiếm được việc làm
	Tổng LĐLĐ VN
	
	X
	Đề xuất này không đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng của bảo hiểm thất nghiệp

	6
	Điều … Điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ
	
	
	
	

	6.1
	Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh nội dung “trong trường hợp thực hiện cam kết chuyển đổi năng lượng” sửa thành “trong trường hợp thực hiện cam kết thay đổi cơ cấu, công nghệ”.
	Tổng LĐLĐ VN
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để phù hợp với các cam kết chuyển đổi năng lượng của Việt Nam

	7
	Điều … Điều kiện hưởng
	
	
	
	

	7.1
	Đề nghị bỏ quy định trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì đây là quyền của người lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019 và thực tế người lao động không thể duy trì công việc do nhiều nguyên nhân như chuyển đến nơi khác sinh sống, ốm đau bệnh tật dài ngày, mức lương và điều kiện làm việc không đảm bảo, doanh nghiệp khó khăn không bố trí được công việc như hợp đồng ...
	UBND tỉnh Lào Cai
UBND Tp Hồ Chí Minh
UBND tỉnh Quảng Ninh
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi trong dự thảo Đề cương chi tiết

	7.2
	Đề nghị sửa đổi nội dung "người lao động bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc" thành “người lao động là viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc” hoặc “viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc" vì hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ áp dụng với viên chức
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
Tổng LĐLĐ Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi vào Hồ sơ

	7.3
	Đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp một phần cho người lao động đã có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thời gian tham gia được bảo lưu đúng quy định nhưng chưa hưởng hoặc chưa hưởng hết chế độ trợ cấp thất nghiệp (người hưởng lương hưu không được nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi lương hưu không thay thế cho trợ cấp thất nghiệp; ngoài ra, một số lao động sau khi nghỉ hưu nhưng lương hưu thấp, chưa đảm bảo cuộc sống có nhu cầu tìm kiếm việc làm nhưng cũng không được hưởng chế độ thu nhập bổ sung trong lúc tìm kiếm việc làm)
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì BHTN là chế độ ngắn hạn, nhằm hỗ trợ để người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm, sớm quay trở lại thị trường lao động

	8
	Điều … Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp
	
	
	
	

	8.1
	Đề nghị sửa đổi quy định về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng không quy định thời gian hưởng tối đa và chỉ quy định thời gian hưởng tương ứng với thời gian đóng vì quy định này chưa phù hợp với thực tiễn (nhiều trường hợp người lao động thất nghiệp kéo dài) và chưa công bằng với người lao động
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
Tổng LĐLĐ Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì BHTN là chế độ ngắn hạn, thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ giữa những người tham gia. Mặt khác, trợ cấp thất nghiệp là chế độ nhằm hỗ trợ một phần tài chính để bù đắp thu nhập do người lao động bị mất việc làm

	8.2
	Đề nghị bổ sung quy định việc xác nhận của doanh nghiệp cho người lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là nghĩa vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu không thực hiện sẽ có chế tài xử lý theo pháp luật để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Tổng LĐLĐ VN
	
	X
	Nội dung này thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động

	8.3
	Đề nghị sửa quy định người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thành "Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp".
	Hội LHPN Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi trong Hồ sơ

	8.4
	Đề nghị nghiên cứu đối với quy định người lao động bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp do  chưa phù hợp với tính chất của bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
	Hội LHPN Việt Nam
	
	X
	Tiếp thu theo ý kiến góp ý của Tổng LĐLĐ Việt Nam

	9
	Điều … Thông báo về tìm kiếm việc làm
	
	
	
	

	9.1
	Đề nghị sửa đổi theo hướng kéo dài thời hạn thực hiện việc thông báo (quy định tại Điều 52 và Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH rất chặt chẽ, khó thực hiện, chưa sát với tình hình thực tế của từng thời điểm, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19)
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
Tổng LĐLĐ Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và quy định khi xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Việc làm (sửa đổi)

	10
	Điều … Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	
	
	
	

	10.1
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định về các lý do chính đáng như sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, thời gian, địa điểm làm việc, tính phù hợp của công việc ... (điểm đ khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm) để người lao động được từ chối việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu
	UBND TP Hồ Chí 
Minh
Tổng LĐLĐ Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	10.2
	Đề nghị sửa quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm vì cách tính thời gian bảo lưu trong trường hợp chấm dứt với người lao động đóng trên 144 tháng không còn phù hợp
	UBND tỉnh Quảng
 Ninh
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	10.3
	Đề nghị giữ nguyên, không bổ sung nội dung “Sửa đổi, bổ sung quy định người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp” do chưa phù hợp với thực tiễn, khiến cho người lao động không được hưởng chế độ tư vấn việc làm miễn phí. Mặt khác, theo khoản 2 điều 53 Luật Việc làm “Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định Điều 52 của Luật này”.
	Tổng LĐLĐ VN
	
	X
	Đây là 02 chế độ khác nhau, người lao động tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí

	10.4
	Đề nghị cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi, thúc đẩy sự tham gia của người lao động
	Hội LHPN Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	11
	Điều … Tư vấn, giới thiệu việc làm:
	
	
	
	

	11.1
	Đề nghị giữ nguyên quy định tại Điều 54 Luật Việc làm
	Bộ Tài chính
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định này nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách và tạo điều kiện cho người lao động đang tham gia BHTN đều được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí

	12
	Điều … Kinh phí tư vấn, giới thiệu việc làm
	
	
	
	

	12.1
	Đề nghị bổ sung làm rõ các hình thức cung ứng dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm để có quy định về kinh phí thực hiện cho phù hợp, đồng thời, bám sát các nội dung tại dự thảo Luật giá (sửa đổi) và rà soát các nội dung về giá tại Hồ sơ xây dựng Luật việc làm (sửa đổi) cho thống nhất
	Bộ Tài chính
	X
	
	Tiếp thu và cụ thể hóa khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	13
	Đề nghị tên mục, điều về "Hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề" cho thống nhất với tên chế độ đề nghị sửa "Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề"
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi trong dự thảo Đề cương chi tiết

	14
	Nghiên cứu Mục "Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề duy trì việc làm cho người lao động" và Mục "Hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề" không nên để trong nội dung Chương Bảo hiểm thất nghiệp
	Hội CCB Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì đây là các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp

	15
	Mục ... Hỗ trợ người sử dụng lao động để tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi: đề nghị rà soát các quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật liên quan về hỗ trợ người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi để sửa đổi, bổ sung các quy định về việc hỗ trợ đóng BHTN cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp, tránh trùng lắp; không quy định các nội dung về thuế, phí và lệ phí tại dự thảo Luật Việc làm
	Bộ Tài chính
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào Hồ sơ

	16
	Điều…. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	16.1
	Đề nghị bổ sung Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sử dụng chi trả cho chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định cai nghiện.
	UBND tỉnh Lào Cai
	
	X
	Các đối tượng này không phải là đối tượng yếu thế

	17
	Điều ... Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	17.1
	Đề nghị rà soát để quy định thống nhất nội dung này ở Luật Việc làm và Luật BHXH
	Bộ Tài chính
	X
	
	Tiếp thu để hoàn thiện Hồ sơ

	18
	Điều … Quản lý Quỹ BHTN
	
	
	
	

	18.1
	Đề nghị bỏ các hình thức đầu tư cho NSNN vay, cho Ngân hàng phát triển Việt Nam, NHCSXH, Ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ vay. Đề nghị nghiên cứu bổ sung các hình thức đầu tư ngắn hạn (gửi tiền, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt (do Chính phủ quy định))
	Bộ Tài chính
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung vào Hồ sơ

	19
	Điều … Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	
	

	19.1
	Đề nghị giữ nguyên quy định về Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội như hiện nay (Phương án 1); không cần bổ sung quy định về Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp độc lập
	Bộ Tài chính 
UBND TP Hồ Chí 
Minh
Tổng LĐLĐ Việt Nam
Hội CCB Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và sửa đổi trong Hồ sơ

	20
	Đề nghị nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 do có hai quan điểm: (1) giữ cả chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc bên cạnh chế độ bảo hiểm thất nghiệp; (2) khi đã áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì không áp dụng chế độ thôi việc, mất việc nữa vì chế độ bảo hiểm thất nghiệp có nhiều điểm tối ưu và bao quát hơn


	Tổng LĐLĐ VN
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được tính thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Bộ luật Lao động.

	VIII
	Ý KIẾN BỔ SUNG KHÁC

	1
	Đề nghị bổ sung một chương quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách BHTN; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ và trình tự thực hiện các chế độ BHTN
	BHXH Việt Nam
	
	X
	Đề nghị giữ nguyên vì dự thảo quy định Chính phủ quy định việc tổ chức thực hiện BHTN, do đó, Chính phủ có thẩm quyền quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chực trong thực hiện BHTN và  trình tự, thủ tục thực hiện BHTN

	2
	Bổ sung khái niệm về “tình trạng thất nghiệp” hoặc “người thất nghiệp” để làm căn cứ xây dựng các quy định chi tiết về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
	BHXH Việt Nam
	X
	
	Tiếp thu và bổ sung Hồ sơ

	3
	Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đối với một số vấn đề thuộc phạm vi chung với Luật BHXH, đề nghị Luật Việc làm quy định theo hướng trích dẫn các quy định của Luật BHXH (sửa đổi) về nội dung tương tự.
	BHXH Việt Nam
	
	X
	Theo định hướng Luật BHXH (sửa đổi), các nội dung liên quan bảo hiểm thất nghiệp sẽ được quy định trong Luật Việc làm (sửa đổi). Đồng thời, khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ rà soát cụ thể để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật

	4
	Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh số thứ tự dự thảo theo khoản 2 Điều 39 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
	Sở LĐTBXH tỉnh 
Lâm Đồng
	
	X
	Đây là Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Việc đánh số thứ tự dự thảo sẽ thực hiện khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

	5
	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung cho phù hợp: - Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ….tháng….. năm….; - Luật Việc làm số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; sử dụng các kiểu chữ phù hợp quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội
	Sở LĐTBXH tỉnh 
Lâm Đồng
	X
	
	Tiếp thu và hoàn thiện khi xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)


